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         TÒA ÁN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           TỈNH VĨNH LONG                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
   Bản án số: 61/2023/HS-PT 

          Ngày:  17 - 8 - 2023 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

-  Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   Ông Lê Thành Tân. 

Các Thẩm phán:                           Ông Lâm Văn Năm; 

         Ông Nguyễn Hữu Tuấn. 

- Thư ký phiên tòa:    D  ng Th  Thu Nguyệ  – Thư ký của Tòa án nhân 

dân tỉnh Vĩnh Long. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long tham gia phiên tòa:  

bà Lê Th  Tuyế  Hoa - Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 8 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 86/2023/TLPT-HS, 

ng y 30 tháng 6 năm 2023 đối với  ị cáo Nguyễn Thị Thủy T, do có kháng cáo 

của  ị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 53/2023/HS-ST, ngày 25 tháng 5 

năm 2023 của Tòa án nhân dân th nh phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

  Bị cáo có kháng cáo: 

 Nguyễn Th  Thủy T, sinh năm 1984, tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi cư trú: Số 

1/7, đường Trần Phú, phường 4, th nh phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; nghề 

nghiệp: không; trình độ học vấn: 08/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: 

không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T v     Trần Thị Kim C 

(chết); c  chồng Thái Thanh H v  02 con: lớn sinh năm 2005, nhỏ sinh năm 

2014; tiền án, tiền sự: không  

Bị cáo tại ngoại v  c  mặt tại phiên tòa. 

Đối với những người tham gia tố tụng khác Tòa án cấp phúc thẩm không 

triệu tập. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các t i liệu c  trong hồ sơ vụ án v  diễn  iến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được t m tắt như sau: 

Khoảng 15 giờ 30 ng y 28/12/2022 Đội Cảnh sát Hình sự - Công an thành 

phố Vĩnh Long phối hợp cùng với Công an phường 5, th nh phố Vĩnh Long tiến 

h nh kiểm tra tại nh  số 119, đường Nguyễn Chí T, phường A, thành phố Vĩnh 

Long, phát hiện Nguyễn Thị Thủy T c  hoạt động đánh  ạc ăn thua  ằng tiền 

dưới hình thức l  mua  án số đề, kiểm tra điện thoại của T c  nhiều tin nhắn thể 

hiện nội dung mua  án số đề, nên tiến h nh lập  iên  ản  ắt người phạm tội quả 

tang v  tạm giữ đồ vật, t i liệu c  liên quan gồm: 13.400.000 đồng tiền Việt Nam 

đang lưu h nh, 01 điện thoại di động hiệu Iphone XS m u v ng c  sim số 

0939.058.436.  

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Thủy T khai nhận  ắt đầu mua  án số đề 

được khoảng 20 ng y trước khi  ị  ắt. Cách thức tính thắng thua với người mua 

số đề như sau: dựa v o kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh mở mỗi ng y, đối với Đài 

miền Nam người mua số đầu, số đuôi 02 con số tỷ lệ 1.000 đồng số đầu, số đuôi 

trúng 70.000 đồng;  ao lô 02 con số 1.000 đồng trúng 70.000 đồng/mỗi lô,  ao lô 

03 con số 1.000 đồng trúng 600.000 đồng mỗi lô; Đ i miền Bắc: 02 con số tỷ lệ 

1.000 đồng số đầu, số đuôi trúng 70.000 đồng v  70.000 đồng mỗi lô 02 con số; 

 ao lô 03 con số 1.000 đồng trúng 650.000 đồng mỗi lô. H ng ng y sau khi nhận 

tin nhắn mua số đề của các đối tượng (người mua), Tiên gửi tin nhắn các con số 

đã nhận, để mua lại của các đối tượng l m thầu khác hưởng tiền hoa hồng. 

Qua đối chiếu các con số đề c  trong tin nhắn trên điện thoại của T đã xác 

định được 03 đối tượng mua số đề trong ng y 28/12/2022 gồm: 

- Nguyễn Hiệp E nhắn tin cho Tiên mua 93 con số đề tương ứng số tiền 

45.150.000 đồng.  

- Trịnh Văn T nhắn tin cho T mua 06 con số đề tương ứng số tiền 597.000 

đồng. 

- Khưu Thị P nhắn tin cho T mua 11 con số đề tương ứng với số tiền 

1.420.000 đồng; 

- Nguyễn Thị N nhắn tin cho T mua 02 con số đề tương ứng số tiền 250.000 

đồng. 

Sau khi nhận tin nhắn v  chấp nhận  án số đề cho những người mua nêu 

trên,  ị cáo T đã chuyển các con số đề đã nhận cho 03 đối tượng khác để hưởng 

huê hồng gồm: 
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- Bị cáo T sử dụng zalo nhắn tin cho zalo “Hn” của Lý Thị Bích H, để 

chuyển 13 con số đề tương ứng số tiền 2.007.000 đồng. 

- Bị cáo T sử dụng điện thoại Iphone XS nhắn tin cho Võ Văn L, để mua 54 

con số tương ứng số tiền 22.670.000 đồng. 

- Bị cáo Tiên sử dụng Face ook nhắn tin cho Nguyễn Hương D, để mua 31 

con số đề tương ứng số tiền 7.940.000 đồng. 

Như vậy, trong ng y 28/12/2022  ị cáo T đã  án số đề được số tiền 

48.607.000 đồng, chưa đến giờ xổ số thì  ị lực lượng công an kiểm tra  ắt, nên 

không xác định số tiền thắng thua với những người đánh  ạc (những người mua 

nêu trên). 

 Ngo i ra v o ng y 27/12/2022  ị cáo T đã  án số đề được số tiền 250.000 

đồng.  

Đối với các đối tượng Trịnh Văn T, Khưu Thị P, Nguyễn Thị N, Lý Thị 

Bích H, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử phạt h nh chính. 

- Cơ quan điều tra đã thu giữ vật chứng gồm:   

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone XS m u Gold c  sim số 0939.058.436;  

+ 01 điện thoại di động Nokia m u đen sim số 0344.910.308 v  số tiền 

13.400.000 đồng tiền Việt Nam đang lưu hành; 

  Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 53/2023/HS-ST, ngày 25 tháng 5 năm 

2023 của Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đã quyết định: 

Tuyên  ố  ị cáo Nguyễn Thị Thủy T phạm tội “Đánh bạc”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 v  Điều 

38 của Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt  ị cáo Nguyễn Thị Thủy T 09 (chín) tháng tù. Thời gian chấp h nh 

hình phạt tù tính từ ng y  ị cáo chấp h nh án. 

Về xử lý vật chứng v   iện pháp tư pháp: áp dụng Điều 47, Điều 48 của Bộ 

luật Hình sự, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

- Tịch thu sung ngân sách Nh  nước 01 điện thoại di động Iphone XS v  01 

điện thoại di động Nokia. 

- Tịch thu tiêu hủy 02 th  sim c  số sê ri: 840116109281351901 v  sim c  

số sê ri:8984048000387669040. 

- Tiếp tục tạm giữ của  ị cáo Nguyễn Thị Thủy T số tiền 13.400.000 đồng, 

để đảm  ảo thi h nh án. 

- Buộc những người c  tên sau nộp tiền để sung ngân sách Nh  nước như 

sau: 



4 

 

+ Buộc  ị cáo Nguyễn Thị Thủy T nộp số tiền 1.000.000 đồng thu lợi  ất 

chính v  số tiền đánh  ạc (mua số đề của L, D v  H) 32.867.000 đồng sung ngân 

sách Nh  nước. 

+ Buộc  ị cáo Nguyễn Hiệp E nộp số tiền 45.150.000 đồng; ông Trịnh Văn 

T nộp số tiền 597.000 đồng v     Khưu Thị P nộp số tiền 1.420.000 đồng, để 

sung ngân sách Nh  nước. 

Ngo i ra, cấp sơ thẩm còn xử phạt  ị cáo Nguyễn Hiệp E,  ị cáo Võ Văn L 

mỗi  ị cáo 09 tháng tù,  ị cáo Nguyễn Hương D 06 tháng tù, nhưng đều cho 

hưởng án treo, quyết định về hình phạt  ổ sung, án phí và quyền kháng cáo theo 

luật định. 

Ngày 31/5/2023  ị cáo Nguyễn Thị Thủy T c  đơn kháng cáo nội dung: xin 

được giảm nhẹ hình phạt v  được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm Kiểm sát viên, bị cáo trình bày như sau: 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long phát biểu quan điểm giải 

quyết vụ án: sau khi x t xử sơ thẩm xong thì  ị cáo Nguyễn Thị Thủy T l m đơn 

kháng cáo với nội dung xin giảm hình phạt v  được hưởng án treo. Tại phiên tòa 

phúc thẩm hôm nay  ị cáo khai nhận h nh vi phạm tội đúng như nội dung vụ án; 

do đ , cấp sơ thẩm x t xử  ị cáo đúng người, đúng tội.  

Sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của h nh vi phạm tội, 

nguyên nhân xảy ra vụ án, c ng như quá trình nhân thân, cùng các tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của  ị cáo; thấy rằng, kháng cáo của  ị cáo 

c  cơ sở để chấp nhận. 

Trên cơ sở đ , đề nghị Hội đồng x t xử áp dụng điểm   khoản 1 Điều 355, 

điểm e, d khoản 1, khoản 3 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự, để sửa Bản án 

sơ thẩm. 

Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 v  Điều 

17, Điều 58, Điều 65 của Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt  ị cáo Nguyễn Thị Thủy T 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách l  18 tháng kể từ ng y tuyên án. 

Giao  ị cáo Nguyễn Thị Thủy T cho Ủy  an nhân dân phường 5, th nh phố 

Vĩnh Long giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.  

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy T  ị xử phạt về tội “Đánh bạc”. 

*Về xử lý vật chứng v   iện pháp tư pháp: áp dụng Điều 47, Điều 48 của 

Bộ luật Hình sự, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự 
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- Tịch thu sung ngân sách nh  nước 01 điện thoại di động hiệu Iphone XS 

m u gold v  01 điện thoại di động hiệu Nokia m u đen. 

- Buộc  ị cáo Nguyện Hiệp E nộp lại số tiền đánh  ạc l  46.590.000 đồng, 

Trịnh Văn T nộp số tiền 597.000 đồng; Khưu Kim Phụng nộp số tiền 1.420.000 

đồng để sung quỹ Nh  nước. 

- Buộc  ị cáo Nguyễn Thị Thủy T nộp số tiền 1.000.000 đồng (một triệu 

đồng) thu lợi  ất chính v  số tiền đánh  ạc 250.000 đồng (hai trăm ng n đồng), 

để sung ngân sách Nh  nước. Được khấu trừ v o số tiền công an tạm giữ lúc  ắt 

quả tang l  13.400.000 đồng v  số tiền 32.867.000 đồng  ị cáo Tiên nộp ng y 

18/7/2023. Trả lại cho  ị cáo T số tiền 45.017.000 đồng. 

*Về án phí:  ị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm. 

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy T trình bày:  ị cáo đã thực hiện h nh vi đánh  ạc 

ăn thua  ằng tiền dưới hình thức l  mua  án số đề v o ng y 28/12/2022 thì  ị 

Công an th nh phố Vĩnh Long  ắt quả tang. Bị cáo đã hối hận về h nh vi phạm 

tội của  ản thân,  ị cáo tự nguyện l m đơn xin nộp số tiền 32.867.000 đồng để 

thi h nh nghĩa vụ của  ị cáo theo Bản án sơ thẩm đã tuyên,  ị cáo vừa xin giảm 

nhẹ hình phạt vừa xin hưởng án treo. 

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy T nói lời sau cùng:  ị cáo vừa xin giảm nhẹ hình 

phạt vừa xin hưởng án treo, để c  điều kiện chăm s c hai con đang tuổi ăn học, 

mẹ chồng gi  yếu v  cha ruột  ị  ệnh.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ v o các t i liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng x t xử nhận định như sau: 

 [1] Tại phiên tòa phúc thẩm  ị cáo Nguyễn Thị Thủy T khai nhận:  ị cáo 

mua bán số đề dựa v o kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh mở mỗi ng y. Hàng ngày 

sau khi nhận tin nhắn mua số đề của các đối tượng,  ị cáo  gửi tin nhắn các con số 

đã nhận mua lại của các đối tượng l m thầu khác để hưởng tiền hoa hồng. Cụ thể, 

ng y 28/12/2022  ị cáo Tiên đã  án số đề được số tiền 48.607.000 đồng v   ị cáo 

mua số đề của 3 người với số tiền 32.617.000 đồng, chưa đến giờ xổ số thì  ị lực 

lượng công an kiểm tra  ắt, nên không xác định số tiền thắng thua với những 

người đánh  ạc (những người mua nêu trên). Ngo i ra v o ng y 27/12/2022  ị 

cáo Tiên đã  án số đề được số tiền 250.000 đồng. Do đ , cấp sơ thẩm quy kết  ị 

cáo Nguyễn Thị Thủy T phạm v o tội: “đánh bạc”, theo khoản 1 Điều 321 của 

Bộ luật Hình sự l  c  căn cứ, đúng người, đúng tội. 
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[2] X t h nh vi phạm tội của  ị cáo l  nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp 

xâm phạm đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh của xã hội. Đánh  ạc l  

một tệ nạn xã hội  ị pháp luật nghiêm cấm, nhưng chỉ vì động cơ vụ lợi để c  

thu nhập  ất chính m   ị cáo  ất chấp thực hiện h nh vi phạm tội. Bị cáo với vai 

trò đầu vụ l  người trực tiếp nhận  án số đề cho các  ị cáo khác chơi và mua lại 

số đề của một số người khác, để hưởng hoa hồng. Vì vậy, khi quyết định hình 

phạt cần áp dụng hình thức xử lý  ị cáo tương xứng, nhằm giáo dục riêng v  

phòng ngừa chung. 

X t án sơ thẩm khi quyết định hình phạt đã xem x t đến các tình tiết giảm 

nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, mức án của tòa sơ thẩm áp dụng đối với  ị cáo 

là không nặng, tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của h nh vi phạm tội 

do  ị cáo thực hiện. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt v  được hưởng án treo 

của  ị cáo, Hội đồng x t xử x t thấy không c  căn cứ để chấp nhận. 

 [3] X t lời đề nghị của Vị đại diện Viện kiểm sát về việc chấp nhận kháng 

cáo của  ị cáo l  c  căn cứ, để chấp nhận một phần về các tình tiết giảm nhẹ m  

 ị cáo được hưởng theo quy định của pháp luật. 

 [4] Về  iện pháp tư pháp: 

Đối với số tiền 32.867.000 đồng  ị cáo Nguyễn Thị Thủy T tự nguyện l m 

đơn xin nộp để thi h nh nghĩa vụ của  ị cáo theo Bản án sơ thẩm, theo Biên lai 

thu số 0000941, ng y 18 tháng 7 năm 2023 của Chi cục thi h nh án dân sự th nh 

phố Vĩnh Long, sẽ được xem x t trong giai đoạn thi h nh án. 

[5] Về án phí hình sự phúc thẩm: do kháng cáo của  ị cáo không được chấp 

nhận, nên  ị cáo phải nộp án phí hình sự phúc thẩm theo quy định pháp luật. 

Các quyết định khác của  ản án sơ thẩm không c  kháng cáo, không  ị 

kháng nghị c  hiệu lực pháp luật kể từ ng y hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ v o điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự;   

Tuyên không chấp nhận đơn kháng cáo của  ị cáo Nguyễn Thị Thủy T và 

giữ nguyên Bản án sơ thẩm số: 53/2023/HS-ST, ngày 25 tháng 6 năm 2023 của 

Tòa án nhân dân th nh phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 

17, Điều 58 v  Điều 38 của Bộ luật Hình sự.  
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Xử phạt  ị cáo Nguyễn Th  Thủy T 09 (chín) tháng tù, về tội “Đánh 

bạc” 

Thời gian chấp h nh hình phạt tù tính từ ng y  ị cáo chấp h nh án. 

Về biện pháp tư pháp: số tiền 32.867.000 đồng ( a mươi hai triệu, tám trăm 

sáu mươi  ảy ng n đồng) do  ị cáo Nguyễn Thị Thủy T nộp để thi h nh nghĩa 

vụ của  ị cáo theo Bản án sơ thẩm, theo Biên lai thu số 0000941, ng y 18 tháng 

7 năm 2023 của Chi cục thi h nh án dân sự th nh phố Vĩnh Long sẽ được xem 

x t trong giai đoạn thi h nh án. 

Về án phí: căn cứ v o khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự, 

khoản 2 Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 của Ủy  an thường 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý v  sử dụng án 

phí v  lệ phí Tòa án.  

Buộc  ị cáo Nguyễn Thị Thủy T phải nộp 200.000 đồng (hai trăm ng n 

đồng) án phí hình sự phúc thẩm.  

Các phần khác của  ản án sơ thẩm không c  kháng cáo, không  ị kháng 

nghị c  hiệu lực pháp luật kể từ ng y hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm c  hiệu lực pháp luật kể từ ng y tuyên án. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- TANDTC: 01; 

- TANDCC: 01; 

- VKSNDCC: 01; 

- VKSND TVL: 01; 

- VKSND TPVL: 01; 

- TAND TPVL: 02;                                       

- CQTHADS  TPVL: 02; 

- CQTHAHS  TPVL: 01; 

- Trại giam + BC: 02; 

- P HỒ SƠ-CAVL: 01 

- STP: 01, 

- UBND phường A: 01; 

- TNV+P KTNV:02; 

- Lưu: 06. 

                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

                  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

                                          Đã ký 

 

 

                                   Lê Thành Tân 


